
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 54B phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THU PHƯƠNG LÊ

0109942947

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá)
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619(Chính)

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THU PHƯƠNG LÊ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THU PHUONG LE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966131071
Email: thuphuongle.pro@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề 
quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể 
bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Hoạt động vận động hành lang;
- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình 
chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...
(Trừ tư vấn luật, tài chính, kế toán)

7020

12. Quảng cáo
(Trừ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo điều 
7 Luật Quảng cáo năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018)

7310

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm hoạt động quán rượu, bia, quầy bar)

5630

26. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

27. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Trừ hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm)
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh sau khi đã đáp 
ứng sự phù hợp về quy hoạch của địa phương và đáp ứng đủ 
các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật)

7810
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ CHÍ 
BẰNG

Việt 
Nam

54 Bis Bà Triệu, 
Phường Hàng Bài, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 50,000 001200041067

2 LÊ THU 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

54 Bis Bà Triệu, 
Phường Hàng Bài, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 50,000 001303035574

29. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh sau khi đã đáp 
ứng sự phù hợp về quy hoạch của địa phương và đáp ứng đủ 
các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật)

7820

30. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Hoạt động dịch vụ việc làm
- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh sau khi đã đáp 
ứng sự phù hợp về quy hoạch của địa phương và đáp ứng đủ 
các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật)

7830

31. Đại lý du lịch 7911

32. Điều hành tua du lịch
Chi tiết :
- Kinh doanh lữ hành nội địa;
- Kinh doanh lữ hành quốc tế;

7912

33. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

34. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001200041067
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 54 Bis Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 54 Bis Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CHÍ BẰNG Nam

07/04/2000 Kinh Việt Nam

15/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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